
ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Số:        /UBBC 

V/v thông báo địa chỉ và số 

điện thoại liên hệ công tác 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày        tháng 3 năm 2021 

Kính gửi:    

- Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã; 

- Thành viên Tổ Công tác, giúp việc UBBC tỉnh; 

- Trung tâm thông tin điện tử tỉnh. 

 

Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về 

thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Quyết định số 258/QĐ-

UBND ngày 29/01/2021 về việc kiện toàn thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 

2021 - 2026, Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 về việc trưng tập 

công chức, viên chức và thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Để thuận lợi trong quá trình liên hệ công tác, Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo 

như sau: 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY 

VIÊN ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Số điện thoại 

di động 
Ghi chú 

I Chỉ tịch Ủy ban bầu cử 

1 Phạm Hoàng Sơn 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
0982 718 369   

II Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử 

1 Đỗ Đức Công 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND tỉnh 
0912 221 801 

Phó Chủ tịch 

TT UBBC 
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2 Đặng Xuân Trường 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh 
0913 313 109 

Phó Chủ tịch 

UBBC 

3 Phạm Thái Hanh 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
0903 777 758 

Phó Chủ tịch  

UBBC 

4 Đoàn Thị Hảo 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
0973 019 699 

Phó Chủ tịch  

UBBC 

II Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh 

1 Nguyễn Đức Lực 
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở 

Nội vụ 
0913 517 197   

III Các ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh 

1 Dương Xuân Hùng 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

ban Tổ chức Tỉnh ủy  
0913 046 046   

2 Hoàng Văn Hùng 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
0915 988 699   

3 Vũ Duy Hoàng 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
0913 286 135   

4 Phạm Văn Thọ 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

ban Nội chính Tỉnh ủy 
0912 151 407   

5 Dương Văn Tiến 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

ban Dân vận Tỉnh ủy 
0982 294 111   

6 Bùi Đức Hải 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh 
0903 404 656   

7 Nguyễn Văn Đồng 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
0985 692 456   

8 Hà Thị Bích Hồng 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh 
0985 752 752   

9 Mai Thị Thúy Nga 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
0912 970 214   

10 Lê Văn Tâm 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh  
0912 551 767   

11 Phạm Thị Thu Thủy 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
0936 797 668   

12 Ngô Thế Hoàn 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đoàn Thanh niên CSHCM 
0913 286 034   

13 Nguyễn Ngọc Tuân 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ 

tịch Hội Nông dân tỉnh 
0985 268 888   

14 Nguyễn Thị Vũ Anh 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh 
0913 068 624   

15 Nguyễn Minh Quang 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Tài chính 
0912 003 959   
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16 Hà Văn Dương 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Chánh Thanh tra tỉnh 
0912 109 676   

17 Nguyễn Thị Mai 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
0912 580 546   

18 Vi Thị Chung Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 0912 004 935   

19 Nguyễn Thị Thúy Nga Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh  0915 211 999   

20 Ân Văn Thanh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh  0915 209 900   

21 Nguyễn Mạnh Hà Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  0912 404 123   

22 Hoàng Văn Trình Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh  0912 340 738   

23 Vũ Thị Lệ Hằng Giám đốc Sở Tư pháp  0989 857 888   

24 Đỗ Xuân Hòa Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  0902 006 113   

25 Phạm Việt Dũng Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh  0912 263 007   

Tổng số: 31 người 

2. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 
Ghi 

chú 

I Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc  

1 Nguyễn Văn Hiển Phó Giám đốc Sở Nội vụ 0918 362 352   

II Các Tổ phó Tổ công tác giúp việc 

1 Nguyễn Thị Linh Sa Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật 0982 633 454   

2 Hoàng Trần Nam Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh 0916 633 222   

3 Tạ Hoàng Thành Long Trưởng phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ 0986 175 227   

III Các thành viên Tổ công tác giúp việc 

1 Đỗ Tất Thành Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 0974 055 921   

2 Đặng Thế Vinh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 0942 024 399   

3 Nguyễn Đức Thành 
Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, dân 

tộc và tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy 
0915 047 134   
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4 Đặng Anh Tuấn 

Trưởng phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội 

chính và cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn 

thư, Ban Nội chính tỉnh 

0912 074 609   

5 Nguyễn Huy Hoàng 
Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy 
0912 599 733   

6 Phạm Trung Dũng 
Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức - 

Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  
0972 506 369   

7 Hoàng Toàn Thọ Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0989 955 416   

8 Nguyễn Hữu Tùng Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 0988 508 040   

9 Hà Thị Bích Hạnh 
Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở         

Tài chính 
0915 217 005   

10 Dương Thùy Phương 
Trưởng phòng QLVH, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
0983 398 598    

11 Triệu Thanh Bình Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh 0912 700 227   

12 Nguyễn Đức Bình Chánh Văn phòng Hội Cựu Chiến binh tỉnh 0912 530 992   

13 Nguyễn Tấn Sơn 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách 

pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh 
0911 227 688   

14 Tạ Thị Dung 
Trưởng ban Xây dựng Tổ chức hội, Hội Liên hiệp        

Phụ nữ tỉnh 
0902 317 686   

15 Nông Văn Đồng 
Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền 

hình Thái Nguyên 
0988 718 022   

16 Vũ Việt Dũng Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 0912 552 488   

17 Nguyễn Trung Dũng Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh 0912 661 089 
  

18 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh 0913 187 882   

19 Nguyễn Thị Trang Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh 0949 833 550    

20 Trần Quang Huy Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh 0972 049 888   

21 Nguyễn Tiến Long Phó Chánh văn phòng, Thanh tra tỉnh 0912 663 535   

22 Đào Ngọc Tuất Phó Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông 0913 286 232   

23 Phùng Đình Huy 
Chuyên viên chính phòng Tổng hợp, Văn phòng         

HĐND tỉnh 
0915 531 955   

24 Lê Thị Minh Vỹ 
Chuyên viên chính phòng Tổng hợp, Văn phòng        

HĐND tỉnh 
0912 536 777   

25 Nguyễn Huyền Anh Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh 0982 888 971   
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26 Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh 0989 992 248    

27 Đỗ Thị Hồng Nhung Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh 0911 225 133   

28 Phan Thị Thúy 
Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban 

MTTQ tỉnh 
0967 310 658   

29 Dương Mạnh Hà 
Ủy viên BCH, chuyên viên Ban xây dựng Đoàn, 

Tỉnh đoàn Thái Nguyên 
0962 203 739   

30 Hoàng Ngọc Hưng Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 0912 631 880   

31 Hoàng Văn Tuyến Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ 0912 915 515   

32 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Trưởng phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi         

Chính phủ, Sở Nội vụ 
0912 664 774   

33 Phạm Tuấn Cẩn Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ 0916 913 886   

34 Nguyễn Thị Lan Phó Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ 0913 043 333   

35 Trần Văn Minh Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 0983 757 911   

36 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 0912 285 576   

37 Đoàn Đình Huy Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ 0912 866 586   

38 Lã Anh Phương Phó Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ 0866 696 885   

39 Hoàng Quang Hưng 
Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công 

tác thanh niên, Sở Nội vụ 
0918 357 386   

40 Hoàng Minh Chi Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ 0916 355 886   

41 Hoàng Thái Hưng 
Phó Trưởng phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức 

phi Chính phủ, Sở Nội vụ 
0912 232 863   

42 Dương Thị Hà Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ 0902 294 499   

43 Vũ Kim Phượng Chuyên viên phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh 0974 899 249    

44 Đoàn Quang Dũng Chuyên viên phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh 0965 024 888    

45 Lương Xuân Trường 
Chuyên viên chính phòng Công chức, viên chức, 

Sở Nội vụ 
0917 446 143   

46 Mai Thanh Bình 
Chuyên viên, phòng Tổ chức Nghiệp vụ, Ban Tôn 

giáo, Sở Nội vụ 
0912 979 901   

47 Nguyễn Minh Tùng 
Chuyên viên, phòng Xây dựng chính quyền và 

Công tác thanh niên, Sở Nội vụ 
0912 657 134   

48 Nguyễn Trung Hiếu 
Chuyên viên, phòng Xây dựng chính quyền và 

Công tác thanh niên, Sở Nội vụ 
0949 986 562   
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49 Vũ Ngọc Phượng 
Chuyên viên, phòng Xây dựng chính quyền và 

Công tác thanh niên, Sở Nội vụ 
0914 492 016   

50 Nguyễn Thiên Đô Viên chức Trung tâm lưu trữ Lịch sử tỉnh Thái Nguyên 0913 379 131   

Tổng cộng: 54 người 

III. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN 

BẦU CỬ TỈNH VÀ TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH 

- Địa chỉ: Tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, số 17, đường Đội Cấn, phường 

Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Số điện thoại: 0208 3851 662 

- Số Fax: 0208 3856 474 

Ủy ban bầu cử tỉnh xin trân trọng thông báo đến Văn phòng Hội đồng bầu 

cử Quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái 

Nguyên, các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm thông tin tỉnh để liên 

hệ công tác./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, TT UBBC. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ  

KT. CHỦ TỊCH 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lực 
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